
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
Phụ lục I

SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM , TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2022_______________

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)

I BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 8 1 7

1 Bác sĩ Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 5 1 4

* Cử tuyển: 01 Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi
* Xét tuyển: 04 Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Bác sĩ Y học cổ truyền

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

2 Dược sĩ Thực hiện nhiệm vụ về
công tác dược Dược hạng III V.08.08.22 1 1 Khoa Dược - Vật tư thiết bị Y tế Đại học Dược học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp dược hoặc có
chứng chỉ hành nghề dược

3 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 2 2 Khoa Nội tổng hợp - An dưỡng - Nhi Cao đẳng Điều dưỡng đa

khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

II BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 41 41

1 Bác sĩ

Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

10 10

- 02 Khoa Khám bệnh
- 03 Khoa Ngoại tổng hợp
- 02 Khoa Nội tổng hợp
- 01 Khoa Truyền nhiễm
- 01 Khoa Phục hồi chức năng
- 01 Khoa Nhi

Bác sĩ đa khoa Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

Khám, chẩn đoán và điều trị
y dược cổ truyền 1 1 Khoa Y, Dược cổ truyền Bác sĩ Y học cổ truyền

2 Dược Thực hiện nhiệm vụ về
công tác dược

Dược hạng III V.08.08.22 2 2 Khoa Dược Đại học Dược học
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp dược hoặc có
chứng chỉ hành nghề dượcDược hạng IV V.08.08.23 1 1 Khoa Dược Cao đẳng Dược

3 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 5 5

- 01 Khoa Ngoại tổng hợp
- 01 Khoa Nhi
- 01 Khoa Nội tổng hợp
- 02 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực

Đại học Điều dưỡng đa
khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh
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Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 12 12

- 01 Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư
thiết bị Y tế
-  01 Phòng Điều dưỡng -  Quản lý chất
lượng - Công tác xã hội.
- 01 Khoa Khám bệnh
- 02 Khoa Nội tổng hợp
- 02 Khoa Nhi
- 01 Khoa Truyền nhiễm
- 01 Khoa Ngoại tổng hợp
- 01 Khoa Y Dược cổ truyền
- 01 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- 01 Khoa Dinh dưỡng tiết chế

Cao đẳng Điều dưỡng đa
khoa

4 Kỹ thuật y Thực hiện các kỹ thuật y
học

Kỹ thuật y hạng
III V.08.07.18

2 2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Đại học Kỹ thuật hình
ảnh y học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh

1 1 Khoa Xét nghiệm Đại học Kỹ thuật xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV V.08.07.19

2 2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Cao đẳng Kỹ thuật hình
ảnh y học

2 2 Khoa Xét nghiệm Cao đẳng Kỹ thuật xét
nghiệm y học

5 Hộ sinh Thực hiện các kỹ thuật về
phụ sản và sơ sinh

Hộ sinh hạng III V.08.06.15 2 2 Khoa Phụ sản Đại học Hộ sinh Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh

Hộ sinh hạng
IV V.08.06.16 1 1 Khoa Phụ sản Cao đẳng Hộ sinh

III TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 9 9

1 Bác sĩ

Thực hiện công việc khám,
phát hiện, chẩn đoán, điều
trị bệnh và chăm sóc sức
khỏe cộng đồng

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 2
-  01  Khoa  Phòng,  chống  bệnh  truyền
nhiễm
- 01 Phòng khám đa khoa

Bác sĩ Đa khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

2 Bác sĩ y học dự
phòng

Thực hiện công tác y tế dự
phòng

Bác sĩ y học dự
phòng hạng III V.08.02.06 3 3

-  01  Khoa  Phòng,  chống  bệnh  truyền
nhiễm
- 01 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
-  01  Khoa  Truyền  thông,  giáo  dục  sức
khỏe

Bác sĩ Y học dự phòng
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự
phòng

3 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.13 1 1 Khoa Phòng chống HIV/AIDS Đại học Điều dưỡng đa

khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

3 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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4 Kỹ thuật y Thực hiện các kỹ thuật y
học

Kỹ thuật y hạng
III V.08.07.18 1 1 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh -

Thăm dò chức năng Đại học Kỹ thuật xét
nghiệm y học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh

5
Công tác kiểm
soát nhiễm
khuẩn

Thực hiện công tác kiểm
soát nhiễm khuẩn Kỹ sư hạng III V.05.02.07 1 1 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh -

Thăm dò chức năng
Đại học
(Kỹ sư)

Kỹ thuật hóa
học

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2)
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng
sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư (hạng
III)

6 Công tác xã
hội

Thực hiện các nhiệm vụ
công tác xã hội

Công tác xã hội
viên hạng III V.09.04.02 1 1 Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Đại học Công tác xã hội

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2)
- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công
nghệ thông tin cơ bản
- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp công tác xã hội
viên (hạng III)

IV TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM 1 1

1 Dược Thực hiện nhiệm vụ về
công tác dược Dược hạng III V.08.08.22 1 1 Phòng Kiểm nghiệm Đại học Dược học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp dược hoặc có
chứng chỉ hành nghề dược

V TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 1 1

1 Bác sĩ Thực hiện công việc khám,
giám định sức khỏe Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 1 Phòng Khám giám định Bác sĩ Đa khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

VI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ KON TUM 11 11

1 Bác sĩ Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 7 7

- 01 Khoa Khám bệnh - Xét nghiệm -
Chẩn đoán hình ảnh
- 01 Trạm Y tế xã Ngọc Bay
- 01 Trạm Y tế xã Đăkblà
- 01 Trạm Y tế xã Đăknăng
- 01 Trạm Y tế xã Iachim
- 01 Trạm Y tế xã Chưhreng
- 01 Trạm Y tế xã Đăkrơva

Bác sĩ Đa khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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2 Bác sĩ y học dự
phòng

Tham mưu thực hiện công
tác y tế dự phòng

Bác sĩ y học dự
phòng hạng III V.08.02.06 2 2 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS -

Tư vấn và điều trị nghiện chất Bác sĩ Y học dự phòng
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự
phòng

3 Kỹ thuật y Thực hiện các kỹ thuật y
học

Kỹ thuật y hạng
IV V.08.07.19 1 1 Khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn

đoán hình ảnh Cao đẳng Kỹ thuật xét
nghiệm y học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh

4 Công nghệ
công tin

Tham mưu triển khai về
công nghệ thông tin

Công nghệ
thông tin hạng
IV

V.11.06.15 1 1 Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính
- Kế toán Cao đẳng Công nghệ

thông tin

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp viên chức
chuyên ngành công nghệ thông tin

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK HÀ 15 2 13

1 Bác sĩ

Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

13 2 11

* Cử tuyển: 02 Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm
* Xét tuyển: 11
- 05 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng.
- 04 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm.
- 01 Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê
hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Phụ sản.
- 01 Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công
cộng - Dinh dưỡng

Bác sĩ Đa khoa Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

Khám, chẩn đoán và điều trị
y dược cổ truyền 1 1 Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức

năng Bác sĩ Y học cổ truyền

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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2 Văn thư, lưu
trữ

Thực hiện công tác văn thư,
lưu trữ

Lưu trữ viên
trung cấp hạng
IV

V.01.02.03 1 1 Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính
- Kế toán Trung cấp Văn thư, lưu trữ

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc
1 (hoặc tương đương) khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK TÔ 19 19

1 Bác sĩ

Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh

Bác sĩ hạng III V.08.01.03

10 10

- 04 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm.
- 03 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng.
- 02 Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê
hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Phụ sản.
- 01 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình
ảnh.

Bác sĩ Đa khoa Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa

bệnh

Khám, chẩn đoán và điều trị
y dược cổ truyền 1 1 Khoa Y học cổ truyền và - Phục hồi chức

năng. Bác sĩ Y học cổ truyền

2 Bác sĩ y học dự
phòng

Tham mưu thực hiện công
tác y tế dự phòng

Bác sĩ y học dự
phòng (hạng III) V.08.02.06 1 1 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn Bác sĩ Y học dự phòng
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự
phòng

3 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 1 1 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm. Đại học Điều dưỡng Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 1 1 Trạm Y tế xã Pô Kô Cao đẳng Điều dưỡng

4 Kỹ thuật y Thực hiện các kỹ thuật y
học

Kỹ thuật y hạng
III V.08.07.18 1 1 Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh Đại học Kỹ thuật xét

nghiệm y học Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc

có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnhKỹ thuật y hạng

IV V.08.07.19 1 1 Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh Cao đẳng Kỹ thuật xét
nghiệm y học

5 Dân số viên Thực hiện công tác dân số Dân số viên
hạng IV V.08.10.29 1 1 Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo

dục sức khỏe
Cao đẳng

trở lên
Chuyên ngành

Y, dược

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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6 Hộ sinh Thực hiện các kỹ thuật về
phụ sản và sơ sinh

Hộ sinh hạng
III V.08.06.15 1 1

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi
sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ
sản.

Đại học Hộ sinh Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnhHộ sinh hạng

IV V.08.06.16 1 1
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi
sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ
sản.

Cao đẳng Hộ sinh

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SA THẦY 16 1 15

1 Bác sĩ

Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03

7 7

- 01 Trạm Y tế xã Hơ Moong
- 01 Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi
chức năng.
- 01 Trạm Y tế xã Ya Ly.
- 01 Trạm Y tế xã Mô Rai.
- 01 khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm.
- 01 Khoa Ngoại - Phẩu thuật - Gây mê
hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Phụ sản.
- 01 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng.

Bác sĩ Đa khoa Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

Khám, chẩn đoán và điều trị
y dược cổ truyền 1 1 * Cử tuyển:  Khoa Y học cổ truyền và

Phục hồi chức năng Bác sĩ Y học cổ truyền

2 Dược Thực hiện nhiệm vụ về
công tác dược

Dược sĩ hạng III V.08.08.22 1 1 Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Đại học Dược Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp dược hoặc có

chứng chỉ hành nghề dượcDược hạng IV V.08.08.23 1 1 Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược

3 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 1 1 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm. Cao đẳng Điều dưỡng đa

khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

6 Y sĩ

Thực hiện các hoạt động
phòng chống các bệnh
truyền nhiễm, y tế trường
học, vệ sinh lao động; các
hoạt động thuộc chương
trình, dự án, mục tiêu y tế
quốc gia

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 2 - 01 Viên chức Trạm Ya Ly
- 01 viên chức trạm Ya Tăng Trung cấp Y sĩ đa khoa

7 Văn thư, lưu
trữ

Thực hiện công tác văn thư,
lưu trữ

Lưu trữ viên
trung cấp hạng
IV

V.01.02.03 1 1 Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính
- Kế toán Trung cấp Văn thư, lưu trữ

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc
1 (hoặc tương đương) khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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8 Dân số viên Thực hiện công tác dân số Dân số viên
hạng IV V.08.10.29 2 2 - 01 Trạm Y tế xã Sa Sơn

- 01 Trạm Y tế xã Sa Nhơn
Cao đẳng

trở lên
Chuyên ngành

Y, dược
X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA H'DRAI 10 1 9

1 Bác sĩ Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 1 Trạm Y tế xã Ia Tơi Bác sĩ Đa khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

2 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 1 1 Trạm Y tế xã Ia Đal Cao đẳng Điều dưỡng đa

khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

3 Hộ sinh Thực hiện các kỹ thuật về
phụ sản và sơ sinh

Hộ sinh hạng
IV V.08.06.16 3 3

- 01 Khoa Khám bệnh - Nội - Nhi -
Truyền nhiễm - Chăm sóc sức khỏe sinh
sản và Phụ sản.
- 01 Trạm Y tế xã Ia Tơi
- 01 Trạm Y tế xã Ia Đal

Cao đẳng Hộ sinh

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh

4 Y sĩ

Thực hiện các hoạt động
phòng chống các bệnh
truyền nhiễm, y tế trường
học, vệ sinh lao động; các
hoạt động thuộc chương
trình, dự án, mục tiêu y tế
quốc gia

Y sỹ hạng IV V.08.03.07 2 2 - 01 Trạm Y tế xã Ia Đal
- 01 Trạm Y tế xã Ia Dom Trung cấp Y sĩ đa khoa

5 Dược Thực hiện nhiệm vụ về
công tác dược

Dược sỹ hạng
IV V.08.08.23 1 1 Trạm Y tế xã Ia Tơi Cao đẳng Dược

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp dược hoặc có
chứng chỉ hành nghề dược

6 Kỹ thuật y Thực hiện các kỹ thuật y
học

Kỹ thuật y hạng
IV V.08.07.19 1 1 Khoa Dược - Trang thiết bị và Vật tư y tế

- Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh Cao đẳng Kỹ thuật xét
nghiệm y học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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7 Văn thư, lưu
trữ

Thực hiện công tác văn thư,
lưu trữ

Lưu trữ viên
trung cấp hạng
IV

V.01.02.03 1 1 Phòng Tổ chức tổng hợp Trung cấp Văn thư, lưu trữ

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc
1 (hoặc tương đương) khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản

XI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON PLÔNG 15 1 14

1 Bác sĩ

Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03

5 1 4

* Cử tuyển: 01 Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc -  Răng
hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
* Xét tuyển: 04
- 01 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều
dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- 01 Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê
hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Phụ sản.
-  01  Khoa  Kiểm  soát  bệnh  tật  và
HIV/AIDS -  Tư vấn và  điều  trị  nghiện
chất.
- 01 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng.

Bác sĩ Đa khoa Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

Khám, chẩn đoán và điều trị
y dược cổ truyền 1 1 Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức

năng Bác sĩ Y học cổ truyền

2 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 4 4

- 01 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng.
- 01 Trạm Y tế xã Pờ Ê.
- 01 Trạm Y tế xã Măng Bút.
- 01 Trạm Y tế xã Đăk Nên

Cao đẳng Điều dưỡng đa
khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

3 Kỹ thuật y Thực hiện các kỹ thuật y
học

Kỹ thuật y hạng
III V.08.07.18 1 1 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh Đại học Kỹ thuật xét

nghiệm y học
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnhKỹ thuật y hạng

IV V.08.07.19 1 1 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh Cao đẳng Kỹ thuật xét
nghiệm y học

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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4 Dược Thực hiện nhiệm vụ về
công tác dược

Dược sỹ hạng
IV V.08.08.23 1 1 Trạm Y tế xã Đăk Tăng Cao đẳng Dược

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp dược hoặc có
chứng chỉ hành nghề dược

5 Y sĩ

Thực hiện các hoạt động
phòng chống các bệnh
truyền nhiễm, y tế trường
học, vệ sinh lao động; các
hoạt động thuộc chương
trình, dự án, mục tiêu y tế
quốc gia

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 2 - 01 Viên chức Trạm y tế xã Pờ Ê
- 01 viên chức Trạm Y tế xã Ngọk Tem Trung cấp Y sĩ đa khoa

XII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON RẪY 20 20

1 Bác sĩ

Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03

8 8

- 01 TYT Đăk Kôi
- 01 TYT Đăk Pne
- 01 TYT Đăk Ruồng
- 01 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều
dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- 01 Phòng Dân số - Truyền thông và
Giáo dục sức khỏe.
- 01 Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk
Rve.
- 01 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình
ảnh
- 01 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm

Bác sĩ Đa khoa Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

Khám, chẩn đoán và điều trị
y dược cổ truyền 1 1 Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức

năng Bác sĩ Y học cổ truyền

2 Bác sĩ y học dự
phòng

Tham mưu thực hiện công
tác y tế dự phòng

Bác sĩ YHDP
hạng III V.08.02.06 2 2 Khoa  An  toàn  thực  phẩm  -  Y  tế  công

cộng - Dinh dưỡng. Bác sĩ Y học dự phòng
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự
phòng

3 Y sĩ Thực hiện công tác về y học
cổ truyền Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 1 Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức

năng Trung cấp Y sĩ y học cổ
truyền

4 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 1 1

Khoa Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê
hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Phụ sản

Đại học Điều dưỡng Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnhĐiều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 3 3
- 01 TYT Tân Lập
- 01 TYT Đăk Kôi
- 01 TYT Đăk Pne

Cao đẳng Điều dưỡng đa
khoa

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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5 Hộ sinh Thực hiện các kỹ thuật về
phụ sản và sơ sinh Hộ sinh hạng III V.08.06.15 2 2

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi
sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ
sản

Đại học Hộ sinh

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh

6 Dân số viên Thực hiện công tác dân số Dân số viên
hạng III V.08.10.28 2 2 Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo

dục sức khỏe Đại học Chuyên ngành y,
dược

XIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI 8 1 7

1 Bác sĩ Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 4 1 3

* Cử tuyển: 01 Trạm Y tế xã Đăk Kan
* Xét tuyển: 03
 - 01 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều
dưỡng - Dân số - Truyền thông và Giáo
dục sức khỏe.
- 01 Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn
đoán hình ảnh.
- 01 Khoa Kiểm soát bệnh tật và
HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện
chất.

Bác sĩ Đa khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

2 Y sĩ

Thực hiện các hoạt động
phòng chống các bệnh
truyền nhiễm, y tế trường
học, vệ sinh lao động; các
hoạt động thuộc chương
trình, dự án, mục tiêu y tế
quốc gia

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 1 Trạm Y tế xã Đăk Xú Trung cấp Y sĩ đa khoa

3 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 1 1 Trạm Y tế xã Đăk Dục Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 1 1 Trạm Y tế xã Pờ Y Cao đẳng Điều dưỡng

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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4 Công nghệ
công tin

Tham mưu triển khai về
công nghệ thông tin

Công nghệ
thông tin hạng
IV

V.11.06.15 1 1 Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính
- Kế toán Cao đẳng Công nghệ

thông tin

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp viên chức
chuyên ngành công nghệ thông tin

XIV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLEI 21 1 20

1 Bác sĩ Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 12 1 11

*  Cử  tuyển:  01  Trạm  Y  tế  xã  Đăk
Nhoong
* Xét tuyển: 11
- 01 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều
dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn.
-  01  Khoa  Kiểm  soát  bệnh  tật  và
HIV/AIDS -  Tư vấn và  điều  trị  nghiện
chất.
- 01 Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công
cộng - Dinh dưỡng.
- 02 Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê
hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Phụ sản.
- 03 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
- 03 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng.

Bác sĩ Đa khoa

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

2 Dược Thực hiện nhiệm vụ về
công tác dược Dược hạng IV V.08.08.23 1 1 Trạm Y tế xã Đăk Plô Cao đẳng Dược

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp dược hoặc có
chứng chỉ hành nghề dược

3 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 5 5

- 02 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng.
- 02 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
- 01 Trạm Y tế xã Đăk Choong

Cao đẳng Điều dưỡng

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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4 Y sĩ

Thực hiện các hoạt động
phòng chống các bệnh
truyền nhiễm, y tế trường
học, vệ sinh lao động; các
hoạt động thuộc chương
trình, dự án, mục tiêu y tế
quốc gia

Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 2 - 01 Trạm Y tế xã Ngọc Linh
- 01 Trạm Y tế xã Mường Hoong Trung cấp Y sĩ đa khoa

Thực hiện công tác về y học
cổ truyền 1 1  Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức

năng. Trung cấp Y sĩ Y học cổ
truyền

XV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG 20 1 19

1 Bác sĩ

Khám, chẩn đoán và điều trị
bệnh cho người bệnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03

8 1 7

* Cử tuyển: 01 Trạm Y tế xã Ngọc Yêu
* Xét tuyển: 07
- 01 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều
dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn
- 01 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng
- 02 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
- 01 Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê
hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Phụ sản
-  01  Khoa  Xét  nghiệm  và  Chẩn  đoán
hình ảnh
- 01 Phòng Khám Đa khoa khu vực Đăk
Rơ Ông

Bác sĩ Đa khoa Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh

Khám, chẩn đoán và điều trị
y dược cổ truyền 1 1 Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức

năng Bác sĩ Y học cổ truyền

2 Điều dưỡng Thực hiện một số kỹ thuật
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13

4 4

- 01 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và Chống độc - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng
- 01 Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê
hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Phụ sản
- 01 Trạm Y tế xã Ngọc Yêu
 - 01 Trạm Y tế xã Đắk Na

Cao đẳng Điều dưỡng đa
khoa Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
hoặc có chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh

2 2
Khoa Khám bệnh -  Cấp cứu -  Hồi  sức
tích cực và Chống độc - Răng hàm mặt -
Mắt - Tai mũi họng

Cao đẳng Điều dưỡng Gây
mê hồi sức

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Hộ sinh Thực hiện các kỹ thuật về
phụ sản và sơ sinh

Hộ sinh hạng
IV V.08.06.16 4 4

- 01 Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê
hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Phụ sản
- 01 Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk
Rơ Ông.
- 01 Trạm Y tế xã Ngọc Lây.
- 01 Trạm Y tế xã Tê Xăng.

Cao đẳng Hộ sinh

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh

4 Kỹ thuật y Thực hiện các kỹ thuật y
học

Kỹ thuật y hạng
IV V.08.07.19 1 1 Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh Cao đẳng Kỹ thuật xét

nghiệm y học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc
có chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh

TỔNG CỘNG 215 9 206

STT
Tên vị trí việc
làm cần tuyển

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần
tuyển

Ngạch/Chức
danh nghề

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chú
Tổng số Cử

tuyển

Tuyển
dụng viên

chức
(Xét tuyển)

Trình độ
đào tạo

thuộc các
ngành, chuyên
ngành đào tạo

Bồi dưỡng
(Chứng chỉ)
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